
38 Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 356 (9/2025)

Nghiên cứu - Trao đổi

1. Đặt vấn đề
Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, vấn
đề văn hóa tuân thủ pháp luật đã trở thành
một trong những mối quan tâm hàng đầu
của cả hệ thống chính trị và xã hội. Nghị
quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
đã khẳng định tầm quan trọng của việc
“nâng cao văn hóa pháp luật, ý thức tôn
trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng
viên và nhân dân”. Đặc biệt, trong bối cảnh
Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi số, hội

nhập quốc tế sâu rộng và thực hiện Nghị
quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ
Chính trị về chuyển từ “tư duy quản lý sang
tư duy kiến tạo”, việc xây dựng hệ thống tiêu
chí đánh giá văn hóa tuân thủ pháp luật phù
hợp với điều kiện mới trở nên cấp thiết. Hệ
thống tiêu chí này cần phản ánh được cả
những yếu tố truyền thống và những yêu cầu
mới của thời đại, bảo đảm tính khoa học, khả
thi và hiệu quả trong ứng dụng thực tiễn.
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Hiện nay, khái niệm “Văn hóa tuân thủ
pháp luật” được hiểu là hệ thống tổng thể
các giá trị, niềm tin, thái độ và hành vi được
hình thành, phát triển và thực hành bền
vững bởi các chủ thể trong xã hội nhằm tôn
trọng, chấp hành và bảo đảm thượng tôn
Hiến pháp và pháp luật. Khái niệm này vượt
ra ngoài việc tuân thủ thuần túy các quy định
mà hướng tới sự nội tâm hóa các giá trị pháp
lý, biến việc tuân thủ pháp luật trở thành
hành vi tự giác và nhu cầu của mỗi cá nhân. 

Văn hóa pháp luật bao gồm ba yếu tố:
cấu trúc pháp luật (structure), nội dung pháp
luật (substance) và văn hóa pháp luật (legal
culture). Trong đó, văn hóa pháp luật được
định nghĩa là “thái độ, giá trị, quan điểm và
kỳ vọng của xã hội đối với pháp luật và hệ
thống pháp luật”1. Vì vậy, văn hóa tuân thủ
pháp luật là bộ phận cấu thành quan trọng
của văn hóa pháp luật, tập trung vào khía
cạnh thực thi và tuân thủ.

2. Hệ thống tiêu chí đánh giá văn hóa
tuân thủ pháp luật 

Một là, tiêu chí về nhận thức pháp luật:
được xác định là yếu tố nền tảng của văn hóa
tuân thủ pháp luật, bao gồm: 

(1) Tri thức pháp lý, được đo lường thông
qua mức độ hiểu biết về hệ thống pháp luật
cơ bản, bao gồm hiểu biết về Hiến pháp, các
ngành luật, chính quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân. Theo Fuller (1964), hiểu biết
về tính hệ thống của pháp luật là điều kiện
tiên quyết để tuân thủ “đạo đức nội tại” của
pháp luật. Các chỉ số đo lường bao gồm: tỷ lệ
trả lời đúng các câu hỏi về kiến thức pháp
luật cơ bản, khả năng phân biệt hành vi hợp
pháp và bất hợp pháp, mức độ cập nhật
thông tin pháp luật mới2.

(2) Tư duy pháp lý, thể hiện khả năng
phân tích, đánh giá và vận dụng các quy định
pháp luật vào tình huống cụ thể. Tiêu chí đo
lường, bao gồm: khả năng giải quyết các tình
huống pháp lý cụ thể, năng lực đánh giá tính

hợp pháp của hành vi, khả năng vận dụng
nguyên tắc pháp luật vào thực tiễn.

(3) Ý thức pháp luật, được Tyler (2006)
định nghĩa là “sự phản ánh của pháp luật
trong tâm lý con người, bao gồm cả yếu tố lý
trí và cảm xúc”3. Ý thức pháp luật được thể
hiện ở ba cấp độ: ý thức pháp luật thông
thường (hình thành từ kinh nghiệm hằng
ngày), ý thức pháp luật lý thuyết (dựa trên
nghiên cứu có hệ thống) và ý thức pháp luật
chuyên nghiệp (của những người hoạt động
trong lĩnh vực pháp luật).

Hai là, tiêu chí về giá trị pháp luật và nội
tâm hóa đánh giá mức độ mà cá nhân và xã
hội nhận thức, đánh giá và nội tâm hóa các
giá trị mà pháp luật hướng tới bảo vệ. Hệ
thống giá trị cơ bản được pháp luật bảo vệ,
bao gồm: giá trị tự do và quyền con người, giá
trị công bằng và bình đẳng, giá trị trật tự và
an toàn xã hội, giá trị hiệu quả và phát triển.
Theo đó, nội tâm hóa giá trị pháp luật là quá
trình chuyển hóa các giá trị do pháp luật bảo
vệ thành các giá trị cá nhân được tự nguyện
chấp nhận và tuân thủ. Đây là cơ sở quan
trọng nhất của sự tuân thủ pháp luật tự
nguyện và bền vững. 

Ba là, tiêu chí về hành vi tuân thủ pháp
luật: theo lý thuyết thực chứng pháp lý của
Hart (1961), tuân thủ “quy tắc sơ cấp”
(primary rules) là biểu hiện cơ bản nhất của
văn hóa pháp luật. Mức độ tuân thủ các
nghĩa vụ pháp lý cơ bản phản ánh “thói quen
tuân thủ” (habit of obedience) - nền tảng của
trật tự pháp lý4. Cụ thể:

(1) Mức độ tuân thủ các quy định pháp
luật được đo lường thông qua tỷ lệ tuân thủ
các quy định pháp luật trong công việc và đời
sống, mức độ chấp hành các quyết định của
cơ quan có thẩm quyền, khả năng tự điều
chỉnh hành vi phù hợp với quy định pháp luật.

(2) Tính chủ động, tự giác trong tuân thủ
pháp luật thể hiện dạng tuân thủ có giá trị
nhất, phản ánh sự chấp nhận về mặt đạo đức
đối với tính chính đáng của pháp luật. Các
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chỉ số, gồm: mức độ chủ động tìm hiểu pháp
luật, tính tự nguyện trong việc tuân thủ
không cần giám sát, khả năng từ chối tham
gia hành vi vi phạm pháp luật.

(3) Tính gương mẫu và lan tỏa được đo
lường thông qua: khả năng làm gương cho
người khác, vận động người khác tuân thủ
pháp luật, chia sẻ kiến thức pháp luật cho
cộng đồng.

Bốn là, tiêu chí về niềm tin vào hệ thống
pháp luật: sự tuân thủ pháp luật không chỉ
dựa trên lý trí (như sợ bị trừng phạt) mà còn
dựa trên cảm giác về công bằng và niềm tin
vào hệ thống pháp luật. Các chỉ số đo lường,
gồm: mức độ tin tưởng vào tính công bằng,
khách quan của hệ thống tư pháp; niềm tin
vào việc quyền và lợi ích hợp pháp được bảo
vệ bởi pháp luật; đánh giá về tính hiệu quả
của cơ chế bảo vệ quyền; mức độ hài lòng
đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Năm là, tiêu chí về tham gia xây dựng và
bảo vệ pháp luật: (1) Tham gia xây dựng pháp
luật được đo lường thông qua mức độ đóng
góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật,
chất lượng của các ý kiến đóng góp, tham gia
các cuộc thảo luận về pháp luật, mức độ
quan tâm đến quá trình lập pháp; (2) Giám
sát việc thực thi pháp luật là yếu tố quan
trọng trong việc hạn chế lạm quyền và thúc
đẩy tuân thủ pháp luật (các chỉ số gồm: tham
gia giám sát việc thực thi pháp luật của cơ
quan nhà nước, phản ánh và tố cáo các hành
vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng tham gia các
hoạt động bảo vệ pháp luật)5.

Sáu là, tiêu chí về văn hóa pháp lý công
vụ: đối với cán bộ, công chức, tiêu chí đánh
giá văn hóa tuân thủ pháp luật có những đặc
thù riêng, phản ánh vai trò đặc biệt của họ
trong việc thực thi và bảo vệ pháp luật. Các
chỉ số đo lường, bao gồm: mức độ công tâm
và khách quan trong áp dụng pháp luật, thái
độ tôn trọng pháp luật trong quá trình thực
thi công vụ, khả năng chống lại áp lực bên
ngoài để thực thi pháp luật đúng đắn, tính

minh bạch và trách nhiệm giải trình trong
thực thi pháp luật.

Bảy là, tiêu chí về năng lực kiến tạo và
sáng tạo: theo Nghị quyết số 66-NQ/TW, văn
hóa tuân thủ pháp luật trong kỷ nguyên mới
không chỉ dừng lại ở việc thực hiện theo quy
định mà còn phải thể hiện tinh thần sáng
tạo, đóng góp tích cực vào quá trình hoàn
thiện hệ thống pháp luật. Vì vậy, tính kiến
tạo trong tuân thủ pháp luật được hiểu là khả
năng của các chủ thể không chỉ thực hiện
đúng các quy định hiện hành mà còn chủ
động đề xuất, sáng kiến những cách thức
tuân thủ hiệu quả hơn. Các chỉ số đo lường,
gồm: mức độ sáng tạo trong việc áp dụng
quy định pháp luật vào thực tiễn, khả năng
đề xuất cải tiến quy trình để tăng hiệu quả,
tần suất và chất lượng các kiến nghị cải thiện
pháp luật.

Tám là, tiêu chí về năng lực số hóa: Nghị
quyết số 66-NQ/TW đặc biệt nhấn mạnh
việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ
nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong
cả quy trình xây dựng và thi hành pháp luật.
Do đó, năng lực số hóa trở thành yếu tố
không thể thiếu trong văn hóa tuân thủ pháp
luật hiện đại. Năng lực tiếp cận thông tin
pháp luật số được đo lường thông qua: mức
độ thành thạo trong sử dụng các nền tảng tra
cứu pháp luật trực tuyến, khả năng cập nhật
thông tin pháp luật qua các kênh số, kỹ năng
phân biệt thông tin pháp luật chính thức và
không chính thức, mức độ hài lòng của
người dân. 

Chín là, tiêu chí về tính hội nhập quốc tế:
trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng,
văn hóa tuân thủ pháp luật không thể tách
rời khỏi việc hiểu biết và thực hiện các cam
kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Khả
năng thích ứng với chuẩn mực quốc tế, gồm:
mức độ điều chỉnh hành vi theo cam kết
quốc tế, khả năng áp dụng thông lệ quốc tế
trong hoạt động chuyên môn, hiệu quả hội
nhập với cộng đồng quốc tế.
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3. Xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá và
những khuyến nghị chính sách

Thứ nhất, đề xuất Chỉ số Văn hóa tuân thủ
pháp luật, gồm 9 thành phần được xác định
dựa trên mức độ quan trọng và tính ổn định
của từng yếu tố: (1) Nhận thức pháp luật
(20%) - yếu tố nền tảng quyết định các yếu tố
khác; (2) Hành vi tuân thủ pháp luật (18%) -
biểu hiện trực tiếp của văn hóa tuân thủ; (3)
Giá trị pháp luật và nội tâm hóa (15%) - động
lực bên trong của việc tuân thủ; (4) Niềm tin
vào hệ thống pháp luật (12%) - cơ sở tin cậy
cho việc tuân thủ lâu dài; (5) Tham gia xây
dựng và bảo vệ pháp luật (10%) - vai trò chủ
động của công dân; (6) Văn hóa pháp lý công
vụ (10%) - dành riêng cho cán bộ, công chức;
(7) Năng lực kiến tạo và sáng tạo (8%) - yếu tố
đổi mới phù hợp kỷ nguyên mới; (8) Năng lực
số hóa (4%) - thích ứng với xu hướng chuyển
đổi số; (9) Tính hội nhập quốc tế (3%) - phù
hợp với bối cảnh hội nhập.

Thứ hai, thang đo và phân loại Chỉ số Văn
hóa tuân thủ pháp luật được tính trên thang
điểm 100 với các mức phân loại: (1) Xuất sắc
(85 - 100 điểm): văn hóa tuân thủ pháp luật
được hình thành vững chắc; (2) Tốt (70 - 84
điểm): văn hóa tuân thủ pháp luật phát triển
tích cực; (3) Trung bình (55 - 69 điểm): văn
hóa tuân thủ pháp luật đang hình thành; (4)
Yếu (40 - 54 điểm): văn hóa tuân thủ pháp
luật chưa được chú trọng; (5) Rất yếu (dưới 40
điểm): cần có biện pháp can thiệp mạnh mẽ.

Hệ thống tiêu chí đánh giá văn hóa tuân
thủ pháp luật được đề xuất cung cấp một
khung phân tích toàn diện, khoa học để đo
lường mức độ phát triển của văn hóa tuân
thủ pháp luật trong xã hội Việt Nam. Bằng
cách kết hợp các lý thuyết pháp lý hiện đại với
đặc điểm thực tiễn, hệ thống tiêu chí này
không chỉ phản ánh được thực trạng mà còn
định hướng cho việc xây dựng văn hóa tuân
thủ pháp luật trong tương lai. 

Đối với việc ứng dụng hệ thống tiêu chí
này trong thực tiễn, nghiên cứu đề xuất các
khuyến nghị sau:

Một là, cần triển khai giai đoạn thử
nghiệm ban đầu (pilot đo lường) tại một số
địa phương để kiểm định tính khả thi và điều
chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện
thực tế nhằm bảo đảm chất lượng trước khi
áp dụng rộng rãi.

Hai là, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
văn hóa tuân thủ pháp luật, thực hiện đo
lường định kỳ hằng năm để theo dõi xu
hướng phát triển.

Ba là, sử dụng kết quả đo lường để xây dựng
các chương trình giáo dục pháp luật có mục
tiêu, tập trung vào những khía cạnh còn yếu
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bốn là, tích hợp các tiêu chí này vào hệ
thống đánh giá hiệu quả công tác của các cơ
quan, đơn vị để tạo động lực cải thiện văn
hóa tuân thủ pháp luật.

Như vậy, hệ thống tiêu chí đánh giá văn
hóa tuân thủ pháp luật không chỉ là công cụ
đo lường mà còn là định hướng chiến lược
cho việc xây dựng một xã hội pháp quyền,
nơi mọi công dân đều có ý thức và hành
động theo pháp luật một cách tự giác, chủ
động và sáng tạor
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